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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
2 4 p.78 一人暮らし（する） ひとりぐらし（する） sống một mình

2 4 p.78 好ましい このましい hợp lý, thích hợp

2 4 p.78 高齢者 こうれいしゃ người cao tuổi

2 4 p.78 気づく きづく nhận ra

2 4 p.78 孤独死（する） こどくし（する） chết cô độc

2 4 p.78 独立心 どくりつしん tính tự lập

2 4 p.78 利点 りてん điểm tốt

2 4 p.78 体験（する） たいけん（する） trải nghiệm, kinh nghiệm

2 4 p.78 養う やしなう làm phát triển


